	NGÔN NGỮ

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	CHỦ ĐỀ

	( MỤC TIÊU:

- Trẻ hiểu và làm theo 2 – 3 yêu cầu.

- Trẻ nghe nói trong giao tiếp lời nói hằng ngày.

- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát.

- Trẻ làm quen với cách sử dụng sách.

( KẾT QUẢ:

- Trẻ hiểu và thực hiện được 2-3 yêu cầu liên tiếp.

- Trẻ biết lắng nghe và giao tiếp, trả lời được câu hỏi đơn giản.

- Trẻ nói to, rõ để người nghe hiểu được.

- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện kể phù hợp với lứa tuổi: “Thỏ con ngoan ngoãn”, “Nhổ củ cải”, “Bó hoa tươi thắm”, “Tích chu”.

- Trẻ đọc thuộc bài thơ: “Đến thăm bà”, “Nghe lời cô giáo”, “Bác Hồ của em”, “Em yêu nhà em”.

- Trẻ biết trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Để làm gì?
- Trẻ tập tô, tập đồ các nét cơ bản.

- Trẻ biết cầm sách đúng chiều và lật từng trang để xem tranh ảnh.
	( KHÁM PHÁ KHOA HỌC

1.  Đồ vật:

+ So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 - 3 đồ dùng, đồ chơi. (HĐNT)

+ Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1 - 2 dấu hiệu. (GH)

2. Cách chăm sóc và bảo vệ con vật, cây:

+ Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước. (GH)

( LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ KHÁI NIỆM SƠ ĐẲNG VỀ TOÁN

·  So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật. 

·  Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 

Định hướng trong không gian và định hướng thời gian:

·  Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ.
( KHÁM PHÁ XÃ HỘI

Gia đình: Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình.
	Hoạt động buổi sáng và hoạt động chiều:

- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.

- Sử dụng đúng từ ngữ và câu trong giao tiếp hằng ngày biểu thị sự lễ phép, chủ động và tự tin trong giao tiếp.

 - Trẻ hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu.

Hoạt dộng góc:

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao tục ngữ, hò vè và kể chuyện.

- Trẻ biết trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Để làm gì? 

- "Đọc" truyện qua các tranh vẽ. 

- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.

Hoạt động phòng đọc sách:

- Trẻ biết cầm sách đúng chiều và lật từng trang để xem tranh ảnh.
	Nghe hiểu nội dung tuyện kể và nhớ tên nhân vật.

· Truyện “Thỏ con ngoan ngoãn”.

· Truyện “Nhổ củ cải”.

· Truyện “Bó hoa tươi thắm”.

·  Truyện “Tích chu” .


	· Trẻ biết trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Để làm gì?


	· Gia đình của bé.


	NHẬN THỨC

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	CHỦ ĐỀ

	( MỤC TIÊU:

- Trẻ phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1 – 2 dấu hiệu.

- Trẻ ham hiểu biết, thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.

 - Trẻ có khả năng quan sát, so sánh giống nhau và khác nhau.

- Trẻ có một số hiểu biết ban dầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và sơ đẳng về toán.

( KẾT QUẢ:

- Trẻ biết ghép các hình học thành hình mới. 

- Trẻ biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1 – 2 dấu hiệu.

- Trẻ biết so sánh giống nhau và khác nhau các hình học: hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

- Trẻ nói được tên và đếm các thành viên trong gia đình.

- Trẻ biết xác định vị trí đồ vật so với bản thân.

- Trẻ biết quan sát hiện tượng và làm thí nghiệm “Vũ điệu sắc màu”.
	a. KHÁM PHÁ KHOA HỌC

 Đồ dùng, đồ chơi:

+ Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 

+ Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1 - 2 dấu hiệu. 
Một số hiện tượng tự nhiên: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.

b. LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ KHÁI NIỆM SƠ ĐẲNG VỀ TOÁN

1. Hình dạng.
- So sánh sự giống và khác nhau của hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.

- Chấp ghép các hình học để tạo thành hình mới theo ý thích.

2. Định hướng trong không gian và định hướng thời gian:

- Xác định vị trí đồ vật cho với bản thân. 
c. KHÁM PHÁ XÃ HỘI:

Gia đình: Họ tên, giới tính và sở thích của người thân trong gia đình.
	Sinh hoạt sáng - chiều

- Họ tên, giới tính, sở thích của người thân trong gia đình.

Hoạt động góc chơi trong lớp

- Phân loại đồ dùng theo 1-2 dấu hiệu.

- So sánh các hình học.

- Biết để sách đúng chiều và lật từng trang xem tranh ảnh.
	· Phân loại đồ dùng theo 1-2 dấu hiệu.

· Ghép các hình học thành hình mới.

· Trẻ biết xác định vị trí đồ vật so với bản thân.

·  Biết so sánh các hình học: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.


	· Xác định vị trí đồ vật so với bản thân.


	

	TC-XH

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	CHỦ ĐỀ

	( MỤC TIÊU:

- Có ý thức về người thân trong gia đình.

- Trẻ nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh.

- Trẻ thể hiện sự tự tin khi chơi.

- Có hành vi và quy tắc ứng xử xã hội.

- Quan tâm dến môi tường.

( KẾT QUẢ:

- Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của người thân trong gia đình.

- Trẻ nói được điều bé thích và không thích.

- Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.

- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.

- Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.

- Trẻ biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung. 
- Trẻ thích chăm sóc cây xanh.

- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định.

- Trẻ biết quan tâm giúp đỡ bạn.
	1. Phát triển tình cảm:

·  Ý thức về bản thân: Tên, tuổi, giới tính, sở thích của người thân trong gia đình.
·  Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật và hiện tượng xung quanh: Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh. 
2. Phát triển kỹ năng xã hội:

·  Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi:

+ Chờ đến lượt, hợp tác. 

+  Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình. 

+ Quan tâm, giúp đỡ bạn. 

· Quan tâm bảo vệ môi trường:

+ Tiết kiệm điện, nước. 

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường.
+ Bảo vệ chăm sóc con vật và cây cối. 
	Hoạt động buổi sáng và hoạt động chiều:

· Nhận biết một số trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên.

· Tên, tuổi, giới tính, sở thích của người thân trong gia đình.

· Trẻ nói được điều bé thích và không thích.

Hoạt dộng góc:

· Quan tâm giúp đỡ bạn.

· Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.

· Trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung.
Hoạt động ăn-ngủ-vệ sinh:

- Chờ đến lượt.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.

- Chăm sóc cây xanh.
	· Trẻ biết lựa chọn thức ăn tốt cho răng.

· Trẻ biết bảo vệ môi trường.

· Trẻ không đi theo người lạ.
	 - Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.

 - Biết chờ đến lượt.

 - Quan tâm giúp đỡ bạn. 

 - Bỏ rác đúng quy định. 

 - Chăm sóc cây xanh.

	· Người thân của bé.

· Cô giáo em.



	THẨM MỸ

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	CHỦ ĐỀ

	( MỤC TIÊU:

- Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật.

- Có một số kỹ năng tong hoạt động âm nhạc và tạo hình.

( KẾT QUẢ:

- Trẻ thích thú lắc lư, vỗ tay theo bài hát.
- Trẻ thể hiện cảm xúc qua sản phẩm mình tạo ra.

- Trẻ thuộc bài hát, hát rõ lời bài hát “Nhà của tôi”, “Bông hồng tặng cô”.

 - Trẻ biết xé theo đường thẳng và dán thành sản phẩm.
	1. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống gần gũi xung quanh trẻ và trong các tác phẩm nghệ thuật:

- Bộc lộ cảm xúc khi nghe các bài hát và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, và tác phẩm nghệ thuật.

2. Một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình:

Âm nhạc

- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.

- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

Tạo hình

- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.

- Sử dụng các kỹ năng nặn, vẽ, xé dán tạo ra sản phẩm. 

3. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình):

Âm nhạc

- Lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc.

- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.

Tạo hình

- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.

- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
	Hoạt động buổi sáng và hoạt động chiều:

- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.

Hoạt dộng góc:

- Sử dụng các dụng cụ âm nhạc gõ đệm theo giai điệu bài hát.

- Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, xé dán tạo ra sản phẩm yêu thích.
	· Trẻ thuộc bài hát và hát rõ lời bài hát “Nhà của tôi”, “Bông hồng tặng cô”.

· Trẻ biết xé đường thẳng và dán tạo ra sản phẩm bông hoa.

· Trẻ biết vận động theo nhạc bài “Bông hồng tặng cô”. 
	
	· Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

· Gia đình bé.



	THỂ CHẤT

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	SINH HOẠT
	GIỜ HỌC
	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	CHỦ ĐỀ

	( MỤC TIÊU:

- Trẻ thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

- Trẻ thực hiện các kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.

- Trẻ thực hiện các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ.

- Trẻ nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe trẻ.

( KẾT QUẢ:

- Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.

- Trẻ thực hiện được các bài tập vận động: Tung bắt bóng với người đối diện; chuyền và bắt bóng qua chân; bật tách chân qua 5 ô; ném xa bằng 2 tay.

- Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động: Biết xây dựng, lắp ráp 10-12 khối.

- Trẻ nói được 1 số món ăn hằng ngày.

- Trẻ hiểu được ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh.

- trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn.

- Trẻ biết vệ sinh răng miệng.

- Trẻ gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên ba mẹ, người thân khi cần thiết.
	a. PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG:

1. Động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp:
 Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải.
Chân: Nhún chân.

Bật - nhảy: Bật liên tục tại chổ.
2. Các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động:

Đi và chạy: Đi bằng gót chân, đi khuỵu gối.
Bò, trườn, trèo: Bò dích dắc qua 5 điểm.

Tung, ném, bắt:
+ Ném xa bằng 1 tay.

+ Ném trúng đích bằng 1 tay.

3. Các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay -mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ:
- Cắt đường thẳng.

- Tô, vẽ hình.

- Cài, cởi cúc.

b. GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ SỨC KHỎE

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe:
- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:

- Tập đánh răng, lau mặt.

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

3. Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.

- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ.
	Hoạt động sáng, chiều:

- Trẻ gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên ba mẹ, người thân khi cần thiết.

Hoạt động chơi góc:

·  Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong một số hoạt động: Biết xây dựng, lắp ráp 10-12 khối.

Hoạt động ăn – ngủ - vệ sinh:

· Trẻ nói được 1 số món ăn hằng ngày.

· Trẻ hiểu được ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh.

· trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn.

· Trẻ biết vệ sinh răng miệng.


	Trẻ thực hiện được các động tác cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.

· Tung bắt bóng với người đối diện.

· Chuyền bóng qua chân.

· Bật tách khép chân qua 5 ô.

·  Ném xa bằng 2 tay. 
	· Bật tách khép chân qua 5 ô.

· Ném xa bằng 2 tay.

· Chuyền và bắt bóng qua chân.


	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


